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TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 
Điểm trước khi 

xem 
Điểm saukhi 

xem Lý do 
TP CK TĐ TP CK TĐ 

1 12020521 Nguyễn Hoàng Quân 03/12/1994 K57CD Hệ quản trị cơ sở dữ liệu INT3202 4 0.0   3.0 4.0   4.6 GV nhập nhầm điểm 
2 13020597 Phạm Nhật Minh 09/10/1995 K58V Vật lý lượng tử EPN2015 3.5   3.2 5.5   4.0 GV nhập nhầm điểm 
3 14020722 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 14/06/1996 K59H Nhiệt động lực học kỹ thuật    EMA2038 1  2.0 3.8  2.5 4.1 GV cộng sót điểm 

4 15021790 Phạm Khắc Linh 27/01/1997 K60CA 
Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

HIS1002 2   7.5 7.7   8.0 8.0 GV cộng sót điểm 

5 15021804 Đặng Tiến Sơn 02/03/1997 K60CA 
Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

HIS1002 2   7.5 7.7   8.0 8.0 GV cộng sót điểm 

6 15021169 Phạm Ngọc Quý 18/10/1997 K60CCLC Phát triển ứng dụng di động INT3120 1 8.5   8.8 9.0   9.0 GV nhập nhầm điểm 
7 15021379 Ngô Quang Mạnh 25/03/1997 K60CCLC An toàn và an ninh mạng INT3307 1 5.0   5.9 10.0   7.9 GV nhập nhầm điểm 
8 15022822 Trần Thị Hà 11/06/1997 K60CCLC Xác suất thống kê MAT1101 1 8.0   6.2 9.0   6.6 GV nhập nhầm điểm 
9 15021593 Doãn Mạnh Duy 07/05/1997 K60ĐA Truyền thông quang ELT3067 1   7.0 7.8   7.5 8.1 GV cộng sót điểm 

10 15022346 Đặng Chí Phong 21/10/1997 K60V 
Seminar và thảo luận nhóm về 
công nghệ nano và ứng dụng    

EPN2051 0.0   6.0 9.0   9.6 GV nhập nhầm điểm 

11 16020047 Vũ Duy Mạnh 13/06/1998 K61CACLC1 Toán học rời rạc INT1050 20 
 

3.8 5.7 
 

5.3 6.6 GV cộng sót điểm 
12 16022313 Vũ Duy Thanh 3/9/1998 K61ĐACLC Linh kiện điện tử ELT2032 20 8.5 

 
7.3 10.0 

 
7.9 GV nhập nhầm điểm 

13 16021473 Nguyễn Thị Huyền 07/09/1998 K61E Nhiệt động lực học kỹ thuật    EMA2038 2 5.0   6.5 6.5   7.1 GV nhập nhầm điểm 

14 16021536 
Hoàng Nguyễn Minh 
Tuấn 

01/02/1997 K61E Tin học cơ sở 4 INT1006 2 0.0   3.0 7.5   6.0 GV nhập nhầm điểm 

15 16020548 Trần Tuấn Hạ 06/04/1998 K61M Nguyên lý marketing BSA2002 1   4.0 5.5   5.0 6.1 GV chấm sót ý 
16 16020606 Nguyễn Văn Mạnh 07/07/1998 K61M Nguyên lý marketing BSA2002 1 6.0   6.6 7.8   7.3 GV nhập nhầm điểm 
17 16020691 Nguyễn Văn Vũ 31/03/1998 K61M Cơ học kỹ thuật 2 EMA2037 2 7.1   5.3 9.6   6.3 GV nhập nhầm điểm 
18 16020562 Nguyễn Trọng Hiếu 04/03/1998 K61M Tin học cơ sở 4 INT1006 4 6.0   6.9 10.0   8.5 GV nhập nhầm điểm 
19 16021644 Phan Văn Thắng 14/03/1998 K61N Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 6   6.0 6.0   6.5 6.3 GV cộng sót điểm 
20 16021260 Nguyễn Đức Công 25/11/1998 K61T Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 2 6.0   8.3 9.0   9.2 GV nhập nhầm điểm 
21 16021312 Nguyễn Thanh Minh 27/11/1998 K61T Mạng máy tính INT2209 1 0.0 4.6 2.8 4.3 7.1 6.0 GV nhập nhầm điểm 
22 17020626 Nguyễn Cao Cường 26/06/1997 K62IE2 Tin học cơ sở 4 INT1006 2   6.5 6.8   7.5 7.4 GV cộng sót điểm 

23 17020582 Nguyễn Thị Quý Anh 20/01/1999 K62IE6 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa MácLênin 2 

PHI1005 5   2.0 4.6   6.0 7.0 
GV vào nhầm điểm 
GV cộng nhầm điểm 

4 17020076 Trần Mạnh Cường 14/10/1999 K62IE6 Toán học rời rạc INT1050 8   6.0 6.4   6.5 6.7 GV cộng sót điểm 
25 17021086 Nguyễn Quang Trung 01/07/1999 K62IE7 Giải tích 1 MAT1041 6   6.8 7.7   7.0 7.8 GV cộng sót điểm 

26 17021069 Bùi Đặng Thu Trà 02/10/1999 K62IE7 Điện và Quang PHY1103 11   5.0 6.3   7.5 7.8 
Bài thi được chấm lại 
theo đúng đáp án 

27 17020617 Kiều Chí Công 13/06/1999 K62IE8 Giải tích 1 MAT1041 6   2.8 5.5   3.3 5.8 GV cộng sót điểm 
28 17020590 Trần Đăng Anh 07/03/1999 K62IE8 Điện và Quang PHY1103 11   3.0 4.0   4.5 4.9 Bài thi được chấm lại 
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TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 
Điểm trước khi 

xem 
Điểm saukhi 

xem Lý do 
TP CK TĐ TP CK TĐ 

theo đúng đáp án 

29 17020742 Nguyễn Đức Hiếu 06/01/1999 K62IE8 Điện và Quang PHY1103 11   3.0 4.6   5.5 6.1 
Bài thi được chấm lại 
theo đúng đáp án 

30 17020918 Phan Phương Nam 16/08/1999 K62IE8 Điện và Quang PHY1103 11   5.5 6.4   7.5 7.6 
Bài thi được chấm lại 
theo đúng đáp án 

31 17021115 Vũ Văn Tùng 31/08/1999 K62IE9 Điện và Quang PHY1103 6 6.4   6.5 7.7   7.0 GV nhập nhầm điểm 
32 17020361 Đào Thành Lộc 21/08/1998 K62ME1 Khoa học quản lý đại cương MNS1052 3   6.0 6.6   6.5 6.9 GV cộng sót điểm 

33 17020443 Hoàng Quốc Trung 20/03/1999 K62ME1 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa MácLênin 2 

PHI1005 4   6.0 6.3   5.5 6.0 GV cộng nhầm điểm 

34 17020372 Bành Đức Minh 25/07/1999 K62ME2 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa MácLênin 2 

PHI1005 5   4.0 5.7   6.5 7.2 GV chấm sót ý 

35 17020382 Phạm Minh Nam 16/09/1999 K62ME4 Tin học cơ sở 4 INT1006 2   6.5 6.7   7.5 7.3 GV cộng sót điểm 
36 17020412 Trần Quang Sơn 18/09/1999 K62ME4 Tin học cơ sở 4 INT1006 2   7.5 7.9   8.5 8.5 GV cộng sót điểm 

37 17021407 Trần Bá Hiến 15/09/1999 K62PE1 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa MácLênin 2 

PHI1005 3   1.5 3.1   0.5 2.5 GV cộng nhầm điểm 

38 17021413 Bùi Mạnh Hùng 10/01/1998 K62PE1 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa MácLênin 2 

PHI1005 3   3.0 3.7   2.5 3.4 GV cộng nhầm điểm 

39 17021257 Nguyễn Việt Hoàng 12/11/1999 K62CACLC2 Giải tích 2 MAT1042 
 

3.5 5.9 
 

4.0 6.2 GV cộng sót điểm 

Danh sách gồm 39 sinh viên./. 
Ghi chú: Viết tắt TP: Thành phần; CK:Cuối kỳ; TĐ: Tổng điểm; GV: Giảng viên. 

 


